
           Tuần  18     (Từ ngày 1/1/2024    đến ngày  5/1/2024   )    Lớp 3A5   

 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

1/1 

Sáng 

1 52 HĐTN   

2 86 Toán   

3 120 TV ( Đọc)   

4 121 TV( N-N) NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

Chiều 

5 18 Đạo đức   

6  HDH 
  

7 35 TATC   

8     

Ba 

2/1 

Sáng 

1 69 Tiếng Anh End-of-semester review – Tiết 1  

2 122 
TV( Viết) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1- Tiết 5 BGĐT, 

BN 

3 87 Toán Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 1 BGĐT 

4 
35 

 TNXH 

Chức năng và một số bộ phận của thực vật – Tiết 

2 

BGĐT 

Chiều 

5 70 Tiếng Anh End-of-semester review – Tiết 2  

6 35 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình - Tiết 2 
 

7 53 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lá thư tri ân BGĐT 

8 18 
GD 

PTTNTT 

Bài 3 Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc nhọn BGĐT 

Tư 

3/1 

Sáng 

1 123 
TV( Đọc) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 – Tiết 3 BGĐT, 

BP 

2 124 TV(Viết ) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 – Tiết 4 BGĐT 

3 18 Thư viện Đọc sách Truyện. 

4 88 Toán Ôn tập hình học và đo lường - Tiết 2 BGĐT 

Chiều 

5 71 Tiếng Anh End-of-semester test  - Tiết 3 
 

6 18 Tin học Sắp xếp và tìm kiếm  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

8 18 Âm nhạc Kiểm tra đánh giá học kỳ 1  

Năm 

4/1 
Sáng 

1 125 TV( LT1) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 – Tiết 6 BGĐT 

2 89 
Toán 

Ôn tập chung- Tiết 1 BGĐT, 

BN 



3 72 Tiếng Anh End-of-semester test – Correction  

4 36 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình – Tiết 3 
 

Chiều 

5 18 Công nghệ Kiểm tra đánh giá cuối kì I BGĐT 

6  HDH 
HD HS hoàn thành bài    BN 

7 
18 

 

Mĩ thuật Bài 1: Chậu hoa xinh xắn – Tiết 2 

 
 

8     

Sáu 

5/1 

Sáng 

1 
126 

 TV ( LT2) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 – Tiết 7 

 

BGĐT, 

thẻ 

2 18 Toán- TA Unit 5: GEOMETRY (Bài 5: Hình học) - Tiết 1  

3 90 Toán Ôn tập chung - Tiết 2 BGĐT 

4 36 
TNXH 

Một số bộ phận của động vật và chức năng của 

chúng – Tiết 1 

BGĐT 

Chiều 

5  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

6 36 TATC Unit 6 part 1 – Tiết 2  

7 54 
HĐTN SHL theo CĐ: Tình cảm gia đình 

Nhận xét thi đua tuần  18 +  KH tuần 19 

Sổ thi 

đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày        tháng  12  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 
 


